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ĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: Hoá học

Ngày thi: 02/04/2022

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1. (3,0 điểm)

Thổi khí Cl2 khô đi qua bột Fe (dư) đã được đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn (A) gồm một muối và một kim loại. Hỗn hợp (A) tan hoàn toàn trong nước được dung dịch (B), cho dung dịch KOH dư vào dung dịch (B), thu lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn duy nhất màu đỏ nâu. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?
Câu 2. (3,0 điểm)

Có những bazơ sau: Fe(OH)3; Ca(OH)2; KOH; Mg(OH)2. Hãy cho biết:

a. Những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?


b. Những bazơ nào tác dụng được với dung dịch H2SO4?


c. Những bazơ nào làm đổi màu dung dịch phenolphtalein từ không màu thành màu hồng?


Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có)?

Câu 3. (6,0 điểm)

Hỗn hợp (X) gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam (X) bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,75 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam (X) bằng CO (dư), sục hỗn hợp khí thu được sau phản ứng từ từ qua 500 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l, thì thu được 49,25 gam kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của x?
Câu 4. (5,0 điểm)

Hỗn hợp (M) gồm 2 kim loại Mg và Zn; (Y) là dung dịch H2SO4 có nồng độ C mol/l; (Z) là hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu.

- Trường hợp 1: Cho 24,3 gam hỗn hợp (M) vào 2 lít dung dịch Y sinh ra 8,96 lít khí H2.


- Trường hợp 2: Cho 24,3 gam hỗn hợp (M) vào 3 lít dung dịch Y sinh ra 11,2 lít khí H2.


(các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn)


a. Tính giá trị của C?


b. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp M?


c. Tính khối lượng hỗn hợp (Z) tối đa có thể hoà tan hoàn toàn trong 3 lít dung dịch (Y)?
Câu 5. (3,0 điểm)

Trộn 500 ml dung dịch H2SO4 với 200ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 2 mol/l, thu được dung dịch (D) và m gam kết tủa. Biết 
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 dung dịch (D) phản ứng vừa đủ với 0,39 gam Al(OH)3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m?
-------------------- Hết --------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

(Thí sinh được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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	Câu 1. (3,0 điểm)

Thổi khí Cl2 khô đi qua bột Fe (dư) đã được đun nóng thu được hỗn hợp chất rắn (A) gồm một muối và một kim loại. Hỗn hợp (A) tan hoàn toàn trong nước được dung dịch (B), cho dung dịch KOH dư vào dung dịch (B), thu lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn duy nhất màu đỏ nâu. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra?


2Fe + 3Cl2 
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®

 2FeCl3
+ Rắn A gồm
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+ Hỗn hợp (A) tan hoàn toàn trong nước:
Fe + 2FeCl3 
[image: image4.wmf]¾¾®

3FeCl2

+ Dung dịch (B): Chắc chắn có FeCl2 có thể có FeCl3
FeCl2 + 2KOH 
[image: image5.wmf]¾¾®

Fe(OH)2
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 + 2KCl

Có thể có: 

FeCl3 + 3KOH 
[image: image7.wmf]¾¾®

Fe(OH)3
[image: image8.wmf]¯

 + 3KCl

+ Kết tủa: Chắc chắn có Fe(OH)2 có thể có Fe(OH)3.
+ Nung kết tủa trong không khí:

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 
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 4Fe(OH)3
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2Fe(OH)3 
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 Fe2O3 + 3H2O
Hoặc:
4Fe(OH)2 + O2 
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 2Fe2O3 + 4H2O
	Câu 2. (3,0 điểm) 

Có những bazơ sau: Fe(OH)3; Ca(OH)2; KOH; Mg(OH)2. Hãy cho biết:


a. Những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?


b. Những bazơ nào tác dụng được với dung dịch H2SO4?


c. Những bazơ nào làm đổi màu dung dịch phenolphtalein từ không màu thành màu hồng?


Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra (nếu có)?



a. Những bazơ bị nhiệt phân huỷ gồm: Fe(OH)3; Ca(OH)2; Mg(OH)2
2Fe(OH)3 
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 Fe2O3 + 3H2O
Ca(OH)2 
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 CaO + H2O

Mg(OH)2 
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 MgO + H2O

֍ Ca(OH)2 không bị nhiệt phân hủy


b. Những bazơ tác dụng được với dung dịch H2SO4 gồm: Fe(OH)3; Ca(OH)2; KOH; Mg(OH)2.

3H2SO4 + 2Fe(OH)3 
[image: image16.wmf]®

 Fe2(SO4)3 + 6H2O

H2SO4 + Ca(OH)2 
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 CaSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH 
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 K2SO4 + 2H2O

H2SO4 + Mg(OH)2 
[image: image19.wmf]®

 MgSO4 + 2H2O


c. Những bazơ làm đổi màu dung dịch phenolphtalein từ không màu thành màu hồng gồm: Ca(OH)2; KOH.
	Câu 3. (6,0 điểm)

Hỗn hợp (X) gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam (X) bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,75 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam (X) bằng CO (dư), sục hỗn hợp khí thu được sau phản ứng từ từ qua 500 ml dung dịch Ba(OH)2 x mol/l, thì thu được 49,25 gam kết tủa. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của x?


Các phương trình hoá học xảy ra:

CuO + 2HCl 
[image: image20.wmf]®

 CuCl2 + H2O


(1)

Fe2O3 + 6HCl 
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 2FeCl3 + 3H2O


(2)

CuO + CO 
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 Cu + CO2


(3)
Fe2O3 + 3CO 
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 2Fe + 3CO2


(4)

CO2 + Ba(OH)2 
[image: image24.wmf]®

 BaCO3 
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 + H2O

(5)

BaCO3 + CO2 + H2O 
[image: image26.wmf]®

 Ba(HCO3)2

(6)


Gọi x và y lần lượt là số mol của CuO và Fe2O3 có trong 44 gam (X) (x, y > 0)


Theo đề bài ta có:
80x + 160y = 44

(I)


Theo (1): 
[image: image27.wmf]2

CuCl

n

= 
[image: image28.wmf]CuO

n

 = x mol


Theo (2): 
[image: image29.wmf]3

FeCl

n

= 2
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FeO

n

= 2y mol



Theo đề bài ta có: 135x + 325y = 85,25 

(II)

Từ (I) và (II) ta được: x = 0,15; y = 0,2.


Vậy trong 22 gam hỗn hợp X có: 0,075 mol CuO và 0,1 mol Fe2O3.


Theo (3) và (4): 
[image: image31.wmf]2

CO

n

= 
[image: image32.wmf]CuO

n

+ 3
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FeO

n

= 0,375 mol.


Theo đề bài: 
[image: image34.wmf]3

BaCO

n

= 0,25 mol.


Bảo toàn mol nguyên tố C ta có: 
[image: image35.wmf]32

Ba(HCO)

n

= 
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(0,375 – 0,25) = 0,0625 mol

Bảo toàn mol nguyên tố Ba ta có: 
[image: image37.wmf]2

Ba(OH)

n

= 
[image: image38.wmf]3

BaCO

n

+ 
[image: image39.wmf]32

Ba(HCO)

n

= 0,3125 mol


Vậy giá trị của x là: x = 
[image: image40.wmf]0,3125

0,5

= 0,625M
	Câu 4. (5,0 điểm)

Hỗn hợp (M) gồm 2 kim loại Mg và Zn; (Y) là dung dịch H2SO4 có nồng độ C mol/l; (Z) là hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu.


- Trường hợp 1: Cho 24,3 gam hỗn hợp (M) vào 2 lít dung dịch Y sinh ra 8,96 lít khí H2.


- Trường hợp 2: Cho 24,3 gam hỗn hợp (M) vào 3 lít dung dịch Y sinh ra 11,2 lít khí H2.


(các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn)


a. Tính giá trị của C?


b. Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp M?


c. Tính khối lượng hỗn hợp (Z) tối đa có thể hoà tan hoàn toàn trong 3 lít dung dịch (Y)?



Các phản ứng xảy ra:

H2SO4 + Mg 
[image: image41.wmf]®

 MgSO4 + H2 



(1)

H2SO4 + Zn 
[image: image42.wmf]®

 ZnSO4 + H2 



(2)

4H2SO4 + Fe3O4 
[image: image43.wmf]®

 FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

(3)

Fe2(SO4)3 + Cu 
[image: image44.wmf]®

 2FeSO4 + CuSO4


(4)


a. Theo đề bài: 
[image: image45.wmf]21

H(TH)

n

 < 
[image: image46.wmf]22

H(TH)

n

 
[image: image47.wmf]®

 ở trường hợp 1, axit phản ứng hết, M còn dư.

Bảo toàn mol nguyên tố H ta có: 
[image: image48.wmf]24

HSO

n

= 
[image: image49.wmf]21

H(TH)

n

= 0,4 mol


Vậy giá trị của C là: C = 
[image: image50.wmf]0,4

2

 = 0,2M

b. Gọi x và y lần lượt là số mol của Mg và Zn trong hỗn hợp M (x, y > 0)


Xét trường hợp 2: khi thể tích dung dịch Y tăng gấp 
[image: image51.wmf]3
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 mà thể tích khí H2 thu được tăng 
[image: image52.wmf]5
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[image: image53.wmf]®

 ở trường hợp 2, axit dư, hỗn hợp M tan hết.

Theo đề bài ta có: 24x + 65y = 24,3


(I)


Theo (1) và (2): 
[image: image54.wmf]22

H(TH)

n

= nkim loại 
[image: image55.wmf]®

 x + y = 0,5

(II)

Từ (I) và (II) ta được: x = 0,2; y = 0,3


Vậy thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong M là:


%Mg = 
[image: image56.wmf]0,224

24,3

´

= 19,753%;
%Zn = 80,247%


c. Theo đề bài, trong 3 lít dung dịch Y có: 
[image: image57.wmf]24

HSO

n

= 0,6 mol.


Theo (3): 
[image: image58.wmf]34

FeO

n

= 
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 EMBED Equation.3  [image: image60.wmf]24

HSO

n

= 0,15 mol.


Theo (3) và (4): 
[image: image61.wmf]Cu

n

= 
[image: image62.wmf]34

FeO

n

= 0,15 mol


Vậy khối lượng hỗn hợp Z tối đa có thể tan trong 3 lít Y là:

mZ = 0,15
[image: image63.wmf]´

232 + 0,15
[image: image64.wmf]´

64 = 44,4 gam
	Câu 5. (3,0 điểm)

Trộn 500 ml dung dịch H2SO4 với 200ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 2 mol/l, thu được dung dịch (D) và m gam kết tủa. Biết 
[image: image65.wmf]1
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 dung dịch (D) phản ứng vừa đủ với 0,39 gam Al(OH)3. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra và tính giá trị của m?



Gọi x là nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 (x > 0).

Theo đề bài ta có: 

[image: image66.wmf]24

HSO

n

= 0,5x mol


[image: image67.wmf]2

Ba(OH)

n

= 0,4 mol; 

[image: image68.wmf]3

Al(OH)

n

= 0,005 mol.


Phản ứng xảy ra:
H2SO4 + Ba(OH)2 
[image: image69.wmf]®

 BaSO4
[image: image70.wmf]¯

 + 2H2O

(1)


Theo đề bài, dung dịch D hoà tan được Al(OH)3 nên xảy ra các trường hợp sau:

* Trường hợp 1: Dung dịch D có H2SO4 dư.

3H2SO4 + 2Al(OH)3 
[image: image71.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 6H2O
(2)

Từ (1): 
[image: image72.wmf]4

BaSO

n

= 
[image: image73.wmf]2

Ba(OH)

n

= 0,4 mol 


Vậy giá trị của m là: m = 0,4
[image: image74.wmf]´

233 = 93,2 gam

* Trường hợp 2: Dung dịch D có Ba(OH)2 dư.
Ba(OH)2 + 2Al(OH)​3 
[image: image75.wmf]®

 Ba(AlO2)2 + 4H2O
(3)

Từ (1) và (3):

[image: image76.wmf]2

Ba(OH)

n

= 
[image: image77.wmf]24

HSO

n

+ 
[image: image78.wmf]1
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 EMBED Equation.3  [image: image79.wmf]3

Al(OH)

n


[image: image80.wmf]®

 0,4 = 0,5x + 2
[image: image81.wmf]´

0,0025 
[image: image82.wmf]®

 x = 0,79

Vậy giá trị của m là: m = 
[image: image83.wmf]0,79

2



 EMBED Equation.3  [image: image84.wmf]´

233 = 92,035 gam
-------------------- Hết --------------------
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